
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:         /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày  24  tháng  05 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán và vật tư y tế tại bệnh viện đa khoa 

Như Thanh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 05 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 03 tháng 06 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 06 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 
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STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

1  1.Vật tư y tế 

1 

Giấy điện tim 12 

cần 

Kích thước: 210mm x 140mm x 200sh (dạng xấp), chất liệu 

bằng giấy in nhiệt, Sọc lưới: cam. Tương thích với máy 

điện tim 12 cần NewTech: NeuCardio E12 

            20  Tệp 

2 
Bộ rửa dạ dày 

Bộ rửa dạ dày. Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày 

bằng một hệ thống khép kín 

Làm từ mủ cao su tự nhiên 

Size: 28mm (Lớn) & 22mm (Nhỏ) 

Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi 

            15  Bộ 

3 

Bóng đèn đặt nội 

khí quản 
Bóng đèn đặt nội khí quản dùng cho bộ đặt nội khí quản             10  Cái 

4 
Điện cực tim 

KT: 50mm, dạng hình tròn  (dùng cho người lớn)     

Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, 

chất lượng truyền tín hiệu cao. 

- Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu 

chất lượng cao nhất. 

- Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng 

dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da 

bệnh nhân. 

Đóng gói: 30 cái/ gói 

            

100  
Cái 

5 
Sond nelaton 

• Được thế kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu 

đạo nam giới. 

• Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên 

không độc hại, không gây dự ứng. 

• Đầu khép kín có hai mắt bên. 

• Màu sắc: màu vàng kem. 

• Thân ống mềm mại trong suốt. 

• Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. 

• Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18 

          200  cái 

6 
Túi camera 

1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm 

2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm 

Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. 

+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. 

Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, 

thủng, ko kích ứng da… 

Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng 

50 túi 



dùng trong y tế. 

7 

Gạc phẫu thuật 

không dệt 

7,5cmx7,5cm 

Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Đóng gói vô khuẩn 

bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân 

biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Thời gian chìm không quá 

10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ 

được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%;    

          

1000 

  

Miến

g 

8 

Giấy điện tim 3 cần 

63mmx30m 
Giấy điện tim 3 cần, kích thước 63mm x 30cm        300     Cuộn 

9 

Ambu bóp bóng 

người lớn, trẻ em 

PVC 

Chất liệu nhựa PVC Thể tích khoảng: 

+ Người lớn: 1500ml ±5%; 

+ Trẻ em 450ml ±5%; 

+ Sơ sinh 280ml ± 5%. Túi chứa khoảng: 

+ Người lớn, trẻ em: 2500 ml ±5%; 

+ Sơ sinh 600ml ± 5%. 

Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m (±5%). Mặt nạ chất 

liệu PVC, PC hoặc tốt hơn Khoảng chết: khoảng dưới 6ml. 

Trở kháng hít vào, thở ra ≤ 5cm H2O tại 50LMP. 

        10    Cái 

10 
Đầu côn vàng 

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim 

loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại 

cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong 

không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

5.000 cái 

 
Lamen 

Kích thước 22*22mm, Được làm bằng thủy tinh 

borosilicate 3.3 màu trắng tinh khiết, kháng hóa chất , có 

đặc tính quang học tuyệt vời, phân tử ổn định cấu trúc, độ 

phẳng đồng đều, kích thước đồng đều, tính linh hoạt lý 

tưởng,  thời hạn sử dụng được kéo dài đáng kể. Ứng dụng 

được đề xuất: hướng dẫn về mô học, tế bào học, phân tích 

nước tiểu và vi sinh. 

3.000 cái 

11 

Giấy in nhiệt máy 

sinh hoá - huyết 

học - nước tiểu 

Kích thước 50mm; 57mm; 58mm, chất liệu bằng giấy trắng 

in nhiệt 
       300 Cuộn 

2 
2.Sinh phẩm chẩn đoán 

12 

khay thử xét  

nghiệm định tính 

phát hiện máu  ẩn  

trong phân người 

Định tính phát hiện máu ẩn trong mẫu phân của người. 

- Mẫu thử phân người 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, 

đáp ứng chỉ thị 98/79/EC 

- Ngưỡng phát hiện 25ng/ml 

- Độ nhạy tương quan: 95.8%; Độ đặc hiệu tương quan: 

50 test 



98.9%  

Khay thử bao gồm:  

1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp 

vàng kháng thể đơn dòng kháng hHb (cộng hợp kháng 

hHb).  

2. một màng nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) 

và một vạch chứng (vạch C). Vạch T được phủ sẵn một loại 

kháng thể đơn dòng khác kháng hHb và vạch C được phủ 

sẵn kháng thể kiểm soát. 

- Bảo quản ở nhiệt độ thường 

13 

Khay thử xét 

nghiệm định tính 4 

loại ma túy và chất 

chuyển hóa ma túy  

Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính 

ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-

off) 

MET: Methaphetamine 1000ng/ml. 

MDMA: Methylenedioxy-methamphetamine 1000ng/ml 

THC: Marijuana 50ng/ml 

MOP: Morphine 300ng/ml 

Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. 

Độ nhạy: 99.9% 

Độ đặc hiệu: 99.9% 

Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng 

thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng. 

Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê 

kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. 

200 test 

 
3.Hóa chất  

14 

Dung dịch ly giải, 

phá vỡ hồng cầu 

Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không 

chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. 

- Thành phần:  

+ Muối bậc 4 <1.0%; 

+ Muối <1.5%. 

30.000 ml 

15 

Hoá chất hiện hãm 

rửa phim FR 

Hóa chất rửa phim FR: Eco plus Developer là hóa chất hiện 

hình dùng để hiện hình trên phim X-quang, phục vụ việc 

chẩn đoán hình ảnh, pH ( tại 80 độ F/27  độ C) 10,45 đến 

10,55 trọng lượng riêng : 1,080  đến 1,090) 

Hóa chất rửa phim FR: MF2 Unviversal Fixer (44-640) là 

hóa chất hãm hình dùng để định hình phim X-quang, phục 

vụ cho việc chẩn đoán hình ảnh, tại 80 độ F/27  độ C 4,2 

đến 4.3 trọng lượng riêng : 1,069 đến 1,079) 

1 Bộ 



16 

Bộ nhuộm lao 

(AFB) 

Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm 

nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần 

là Carbol Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric 

acid in ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

1 bộ 

17 
Bộ nhuộm Gram 

Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. 

Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal 

Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-

acetone)  chai 100ml và Safranin chai 100ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 

2 Bộ 

18 

Hóa chất Kali hydr

oxit KOH 

Hợp chất vô cơ có công thức hóa học KOH, dạng tinh thể 

kết tinh màu trắng, mùi đặc trưng, hút ẩm, tan hoàn toàn 

trong nước, khi tan tỏa nhiều nhiệt, có tính ăn mòn rất cao. 

1 Lọ 

 Tổng cộng:   18 khoản 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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